
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUANG TRUNG 

 

Số:       /UBND-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc 

 

  Xã Quang Trung, ngày        tháng 8 năm 2022 
 

V/v lập danh sách học viên tham gia lớp bồi 

dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm 

kỳ 2021-2026 và các lớp bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ cho CBCCVC năm 2020 

 

 
 

Kính gửi: UBND thị xã Bỉm Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 2362/UBND-BQL ngày 17/8/2022 của Ban quản lý 

các lớp bồi dưỡng UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phân bổ chỉ tiêu triệu tập học viên 

tham gia lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021- 2026 và 

các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức năm 2022. 

Căn cứ nội dung của văn bản, UBND xã Quang Trung lập danh sách đại biểu 

HĐND và cán bộ, công chức đăng ký tham gia các lớp học bồi dưỡng theo chỉ tiêu 

được giao. 

(Có Danh sách kèm theo) 

UBND xã Quang Trung báo cáo UBND thị xã theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu: VP. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                    Phạm Ngọc Thắng 

 



PHỤ LỤC 1                                                                               

 DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND NHIỆM KỲ 2021- 2026 
   (Kèm theo Công văn số       /UBND-VP ngày     tháng 8 năm 2022 của UBND xã Quang Trung) 

 

 

 
Họ và tên 

Chức vụ, đơn vị  

công tác 
Số điện thoại 

Đại biểu  

không hưởng lương từ 

NSNN  

(1) (2) (4) (5) (6) 

1 Trương Ngọc Quang Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND 0976546998  

2 Nguyễn Thị Hòa Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ 0374654569  

3 Mai Văn Thìn Phó Chủ tịch HĐND 0972908977  

4 Phạm Ngọc Thắng Chủ tịch UBND 0914821533  

5 Nguyễn Huy Thanh Phó Chủ tịch UBND 0913469839  

6 Đào Văn Thông Phó Chủ tịch UBND 0915940252  

7 Nguyễn Thị Hường Chủ tịch MTTQ 0946686206  

8 Nguyễn Hoài Nam Chủ tịch Hội CCB 0966681520  

9 Nguyễn Thị Châu Chủ tịch Hội PN 0374651461  

10 Vũ Văn Trắc Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự 0975874907  

11 Trần Thị Hà Hiệu trưởng Trường Tiểu học   

12 Tống Trung Kiên Trưởng Công an 0977765665  

13 Mai Văn Lọc Chủ tịch Hội ND 0976016678  

14 Nguyễn Bá Hải Bí thư Đoàn TN 0398618926  

15 Lê Thị Duyên Công chức Văn hoá- Xã hội 0949147546  

16 Lê Thị Hà Trưởng trạm y tế 0964563126  

17 Hoàng Thị Hoàn Thôn 1 0364970116  

18 Trần Văn Thiện Thôn 1   

19 Mai Văn Muộn Thôn 2 0986161951  

20 Phạm Thanh Bình Thôn 3 0824728419  



3 

 

21 Lê Văn Tạo Thôn 4 0965567772  

22 Dương Thị Hường Thôn 5 0377000111  

23 Nguyễn Hồng Hương PCT Hội CCB 0395840869  

24 Nguyễn Duy Thanh Thôn 6 0979156696  

25 Nguyễn Thanh Hải Xí nghiệp giấy   

 

(Danh sách này gồm: 25 đại biểu HĐND) 
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PHỤ LỤC 2                                                                               

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

  Lớp: Bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập Quốc tế  

  (Kèm theo Công văn số      /UBND-VP ngày     tháng 8 năm 2022 của UBND xã Quang Trung ) 

 

T 

T 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại 

1 Trương Ngọc Quang Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND 0976546998 

2 Mai Văn Thìn Phó Chủ tịch HĐND 0972908977 

3 Phạm Ngọc Thắng Chủ tịch UBND 0914821533 

4 Nguyễn Huy Thanh Phó Chủ tịch UBND 0913469839 

5 Dương Thị Giang Công chức Văn phòng- Thống kê 0988165813 

6 Mai Thị Thọ Công chức Tư pháp- Hộ tịch 0986310490 

7 Nguyễn Thị Thanh Mai Công chức Tài chính- Kế toán 0977950418 

8 Trịnh Thị Hà Công chức Văn hoá- Xã hội 0977770712 

9 Phạm Văn Đạt Công chức Địa chính- Xây dựng 0976677889 

 

(Danh sách này gồm: 09 người) 
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PHỤ LỤC 2                                                                               

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

  Lớp: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước  
(Kèm theo Công văn số      /UBND-VP ngày     tháng 8 năm 2022 của UBND xã Quang Trung) 

 

T 

T 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại 

1 Nguyễn Thị Hòa Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ 0374654569 

2 Mai Văn Thìn Phó Chủ tịch HĐND 0972908977 

3 Đào Văn Thông Phó Chủ tịch UBND 0915940252 

4 Dương Thị Giang Công chức Văn phòng- Thống kê 0988165813 

5 Mai Thị Thọ Công chức Tư pháp- Hộ tịch 0986310490 

6 Nguyễn Thị Thanh Mai Công chức Tài chính- Kế toán 0977950418 

7 Lê Thị Duyên Công chức Văn hoá- Xã hội 0949147546 

8 Nguyễn Anh Đức Công chức Địa chính- Xây dựng 0963890099 

 

(Danh sách này gồm: 08 người) 
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